
Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam; Bên mua bảo hiểm đồng thời là Người được bảo hiểm 

Điện thoại: (08) 39100999; Fax: (08) 39100899;

Website: http://www.prudential.com.vn

Thông tin Người được bảo hiểm: Thông tin Hợp đồng bảo hiểm:

Họ tên Người được bảo hiểm: Phan Anh Số tiền bảo hiểm : 100.000.000 đồng

Tuổi của NĐBH: 40 Ngày hiệu lực hợp đồng: 1-4-2021

Giới tính: Nam Thời hạn hợp đồng: 60 tháng

Thời hạn đóng phí: 60 tháng

Định kỳ đóng phí: tháng

Bảng minh họa Quyền lợi bảo hiểm chi trả và Phí bảo hiểm định kỳ Đơn vị tính: đồng

Ngày đến 
hạn đóng 

phí

Năm hợp 
đồng

Tháng hợp đồng Tuổi của NĐBH
Quyền lợi bảo 

hiểm chi trả
Phí bảo hiểm định 

kỳ

1 01-04-2021 1 1 40 100.000.000 38.700 38700
2 01-05-2021 1 2 40 100.000.000 38.700 38700
3 01-06-2021 1 3 40 100.000.000 38.700 38700
4 01-07-2021 1 4 40 100.000.000 38.700 38700
5 01-08-2021 1 5 40 100.000.000 38.700 38700
6 01-09-2021 1 6 40 100.000.000 38.700 38700
7 01-10-2021 1 7 40 100.000.000 38.700 38700
8 01-11-2021 1 8 40 100.000.000 38.700 38700
9 01-12-2021 1 9 40 100.000.000 38.700 38700
# 01-01-2022 1 10 40 100.000.000 38.700 38700
# 01-02-2022 1 11 40 100.000.000 38.700 38700
# 01-03-2022 1 12 40 100.000.000 38.700 38700
# 01-04-2022 2 13 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-05-2022 2 14 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-06-2022 2 15 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-07-2022 2 16 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-08-2022 2 17 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-09-2022 2 18 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-10-2022 2 19 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-11-2022 2 20 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-12-2022 2 21 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-01-2023 2 22 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-02-2023 2 23 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-03-2023 2 24 41 100.000.000 38.700 38700
# 01-04-2023 3 25 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-05-2023 3 26 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-06-2023 3 27 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-07-2023 3 28 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-08-2023 3 29 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-09-2023 3 30 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-10-2023 3 31 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-11-2023 3 32 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-12-2023 3 33 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-01-2024 3 34 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-02-2024 3 35 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-03-2024 3 36 42 100.000.000 38.700 38700
# 01-04-2024 4 37 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-05-2024 4 38 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-06-2024 4 39 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-07-2024 4 40 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-08-2024 4 41 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-09-2024 4 42 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-10-2024 4 43 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-11-2024 4 44 43 100.000.000 38.700 38700

PRU-AN TÂM BẢO TÍN (kế hoạch B) - QUYỀN LỢI NÂNG CAO

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THÔNG TIN BÊN MUA BẢO HIỂM:

Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM



# 01-12-2024 4 45 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-01-2025 4 46 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-02-2025 4 47 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-03-2025 4 48 43 100.000.000 38.700 38700
# 01-04-2025 5 49 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-05-2025 5 50 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-06-2025 5 51 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-07-2025 5 52 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-08-2025 5 53 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-09-2025 5 54 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-10-2025 5 55 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-11-2025 5 56 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-12-2025 5 57 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-01-2026 5 58 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-02-2026 5 59 44 100.000.000 38.700 38700
# 01-03-2026 5 60 44 100.000.000 38.700 38700

Lưu ý

Tư vấn viên ký và ghi rõ họ tên Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên

Họ và tên: Họ và tên:

Mã số Tư vấn viên:

Ngày …….. Tháng …….. Năm……… Ngày …….. Tháng …….. Năm………

BẢNG MINH HỌA NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

- Số tiền bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ. Prudential sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm  tử vong hoặc bị Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn.

Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về quyền lợi và các nội 
dung của Quy tắc, Điều khoản và Bảng minh họa của sản phẩm bảo 
hiểm ghi trên.

Tôi xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết của Bảng minh họa này và 
Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm. Tôi đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi 
tham gia sản phẩm bảo hiểm này và đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm này.

- Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là phí tính cho người có sức khỏe bình thường theo tiêu chuẩn của Prudential, dựa trên tỷ lệ phí bảo hiểm tại thời điểm tạo bảng 
minh họa. Tỷ lệ phí bảo hiểm thực tế có thể được thay đổi vào ngày kỷ niệm hợp đồng và Prudential sẽ thông báo cho BMBH bằng văn bản ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước 
khi áp dụng. 

- Tài liệu này chỉ có tính minh họa, giúp khách hàng hiểu rõ về quyền lợi bảo hiểm và phương pháp tính phí của sản phẩm PRU-AN TÂM BẢO TÍN (kế hoạch B). Vui lòng 
tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết về sản phẩm và các điều khoản loại trừ khi tham gia sản phẩm.


